
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6  

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10  

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

LỚP: CHỒI 1 

TUẦN 01 – THÁ NG 1/2025 (từ ngày 06/01/2025 – đến ngày 10/01/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN 

TRẺ 

-Nêu gương trẻ đi học đầy đủ và đi học sớm tập thể dục cùng bạn.  

-Bé thực hành chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng.  

-Quan tâm đến sức khỏe của trẻ và trao đổi nhanh về tình hình của trẻ, nhắc nhở trẻ chào hỏi…cho trẻ nhẹ nhàng 

ngồi vào bàn. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 4: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 

- Bụng 1: đứng quay thân sang bên 90 độ. 

- Chân 4:  đứng co 1 chân.  

- Bật 3: bật luân phiên chân trước chân sau. 

GIỜ 

HỌC 

-ND1: Một số loại 

hoa 

-ND2: Thực hiện 

vở “Học bằng chơi 

– bé làm quen với 

khoa học (Trẻ 4 – 5 

tuổi)” 

-ND1: Nặn hoa 

-ND2: Dạy hát “Hoa 

trường em” 

-ND1: Chắp ghép 

hình hình học tạo 

thành hình mới 

-ND2: Chơi trò chơi  

“Ném bóng vào rỗ” 

-ND1: Kể chuyện 

"Sự tích hoa hồng" 

-ND2: Thực hiện 

vở “Học bằng chơi 

– Các hoạt động 

giúp trẻ làm quen 

với chữ viết (Trẻ 4 

– 5 tuổi)” 

-ND1: Ném đích 

đứng 

-ND2: Đọc thơ “Hoa 

kết trái” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, gian hàng Tết,Các loại trái cây, rau củ quả, bánh tết và hoa,  

giỏ…Đồ dùng đồ chơi gia đình (nồi, chén, ly,…). Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai. 

-Rèn kỹ năng phân vai và thể hiện vai chơi. 

*Góc xây dựng:  



- Chuẩn bị: +Hình ảnh gợi ý (Vườn hoa ngày Tết, mô hình cây cầu…). Vật liệu xây dựng (đồ chơi logo, đồ chơi 

lắp ráp, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis, gỗ…), vật liệu mỡ (những vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây 

dựng). 

-  Rèn trẻ thực hiện mô hình theo sơ đồ đơn giản, biết xếp chồng từ 8-10 khối mà không bị ngã, biết phân công 

thực hiện 

* Góc học toán:  

- Chuẩn bị: Giấy metro, hồ, kéo, bút màu. Hình ảnh một số lọai rau củ quả trong tap chí, báo 

- Rèn kỹ năng phân loại (hoa cánh tròn- cánh dài; 5 cánh-nhiều cánh)  

* Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát về chủ đề “Tết”. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ. 

-  Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy, gõ nhịp đệm theo theo bài hát. 

* Góc khoa học:   

- Chuẩn bị: màu nước, ly, hoa cúc. 

- Cho trẻ làm thí nghiệm: hoa đổi màu. 

* Góc văn học:  

- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que.   

- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học “Sự tích hoa hồng”. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: hoa mướp. 

- TCVĐ:  Bánh xe quay, bắt bướm.  

- TCDG: Kéo co, đi cà kheo 

- Góc chơi cát nước: In khuôn, tưới cây, nhặt lá vàng. 

- Chơi tự do với các đồ chơi trong sân trường 

- Khuyến khích trẻ DC- BP vận động tích cực: nhảy lò cò, tập Gym. 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

 

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe: không ăn uống hàng rong, thức ăn ôi thiu, 

uống nước sạch. 

- Cô nhắc nhỡ trẻ khi ăn:"Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau trong giờ ăn. Biết tự xúc thức ăn vừa 

đủ khi ăn” 

- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui định. 

- GDVSRM:  Bài 5->Em tập thói quen chải răng  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Cho trẻ xem video 

clip về sự phát 

triển của cây. 

Đọc thơ “Cây dây 

leo” 
Phân biệt một số hành 

vi đúng - sai với môi 

trường xung quanh 

GDVSRM:  Bài 5 

“Em tập thói quen 

chải răng” 

Nghe chuyện “Chú 

đỗ con” 

Nhận xét, nêu gương 

cuối tuần.  



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

LỚP: CHỒI 1 

TUẦN 02 – THÁ NG 1/2025 (từ ngày 13/01/2025 – đến ngày 17/01/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN 

TRẺ 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định.  

- Cho trẻ nghe các bài hát về tết, mùa xuân, về các loại hoa, quả, cây xanh.  

- Xem tranh ảnh về một số loài hoa, quả, cây… 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 4: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 

- Bụng 1: đứng quay thân sang bên 90 độ. 

- Chân 4:  đứng co 1 chân.  

- Bật 3: bật luân phiên chân trước chân sau. 

 

GIỜ 

HỌC 

-ND1: Ngày Tết cổ 

truyền 

-ND2: Dạy hát 

“Mùa xuân đến 

rồi” 

-ND1: Vận động 

minh họa “Mùa 

xuân đến rồi” 

-ND2: Đọc truyện 

“Cây nêu ngày Tết” 

-ND1: Xếp theo qui 

tắc 1-2-1 

-ND2: Thực hiện vở 

“Học bằng chơi – 

Các hoạt động giúp 

trẻ làm quen với 

toán. 

 (Trẻ 4 – 5 tuổi)” 

-ND1: Kể chuyện  

"Sự tích mùa xuân" 

-ND2: Thực hiện vở 

“Rèn kỹ năng vận 

động tinh cho trẻ 4 – 

5 tuổi” 

-ND1: Bật xa-Ném 

xa 

-ND2: Đọc thơ “Mùa 

Xuân” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc  phân vai:  

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, gian hàng Tết,…Các loại trái cây, rau củ quả, bánh tết và hoa, 

giỏ…Đồ dùng đồ chơi gia đình (nồi, chén, ly,…). Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai. 

-Rèn kỹ năng phân vai và thể hiện vai chơi. 

*Góc  xây dựng:  

- Chuẩn bị: +Hình ảnh gợi ý (Vườn hoa ngày Tết, mô hình cây cầu…).Vật liệu xây dựng: đồ chơi logo, đồ chơi 

lắp ráp, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis, gỗ…, vật liệu mỡ (những vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây 

dựng). 



-  Rèn trẻ thực hiện mô hình theo sơ đồ đơn giản, biết xếp chồng từ 8-10 khối mà không bị ngã, biết phân công 

thực hiện 

* Góc học toán:  

- Chuẩn bị: Giấy metro, hồ, kéo, bút màu. Hình ảnh một số lọai rau củ quả trong tap chí, báo 

- Rèn kỹ năng phân loại (hoa cánh tròn- cánh dài; 5 cánh-nhiều cánh)  

* Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát về chủ đề “Tết ”. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ. 

-  Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy, gõ nhịp đệm theo theo bài hát. 

* Góc khoa học:   

- Chuẩn bị: màu nước, ly, hoa cúc. 

- Cho trẻ làm thí nghiệm: hoa đổi màu. 

* Góc văn học:  

- Chuẩn bị: Mô hình , tranh truyện, rối que.   

- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học “Sự tích hoa hồng” 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: cây tắc 

- TCVĐ:  Nhảy qua suối nhỏ. Chuyền trứng. Chuyền banh.  

- TCDG: Tạt lon-Ném còn 

- Chơi tự do với các đồ chơi trong sân trường 

- Khuyến khích trẻ DC-  BP  vận  động  tích  cực: nhảy  lò  cò, tập Gym. 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

 

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói  quen  tốt  về  giữ  gìn sức khỏe: biết ăn rau, nhai từ tốn. 

- Cô nhắc nhỡ trẻ khi  ăn:"  Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau  trong  giờ ăn. Biết tự xúc vừa đủ 

khi ăn”. 

- Tập bé xếp nệm ngay ngắn, không chen lấn khi lấy nệm. 

- GDVSRM:  Bài 5->Em tập thói quen chải răng. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Thực hiện vở “Học 

bằng chơi – bé làm 

quen với khoa học 

(Trẻ 4 – 5 tuổi)” 

Dạy hát “Sắp đến 

Tết rồi’ 

Tập trẻ sắp xếp đồ 

chơi ở các góc, lau 

bàn ghế, cất dọn bàn 

ghế gọn gàng. 

GDVSRM:  Bài 5 

“Em tập thói quen 

chải răng” 

-Cho trẻ chơi theo ý 

thích. 

-Nhận xét cuối tuần-

nêu gương. 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP: CHỒI 1 

TUẦN 03 – THÁ NG 1/2025 (từ ngày 20/01/2025 – đến ngày 22/01/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN 

TRẺ 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ và trao đổi nhanh về tình hình của trẻ, nhắc nhở trẻ chào hỏi…cho trẻ nhẹ 

nhàng ngồi vào bàn. 

- Trò chuyện với trẻ về cảnh đẹp mùa xuân 

+ Mùa xuân hoa gì đua nhau nở? 

         + Những loại hoa đó có đặc điểm, màu sắc như thế nào? 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 4: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 

- Bụng 1: đứng quay thân sang bên 90 độ. 

- Chân 4:  đứng co 1 chân.  

- Bật 3: bật luân phiên chân trước chân sau. 

GIỜ 

HỌC 

-ND1: Ném đích đứng 

-ND2: Đọc đồng dao 

“Vuốt hột nổ” 

-ND1: Xé dán hoa 

chắp 

-ND2: Dạy hát 

“Bánh chưng xanh” 

-ND1: Tập bé kể 

chuyện “Sự tích mùa 

xuân” 

-ND2: Thực hiện vở 

“Học bằng chơi -

Các hoạt động giúp 

trẻ làm quen chữ 

viết. 

 (Trẻ 4 – 5 tuổi)” 

Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc  phân vai:  

- Chuẩn bị: các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, gian hàng Tết. Các loại trái cây, rau củ quả, bánh tết và hoa, 

giỏ…Đồ dùng đồ chơi gia đình (nồi, chén, ly,…).Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai. 

- Rèn kỹ năng phân vai và thể hiện vai chơi. Nhắc nhỡ trẻ cùng thảo luận nội dung chơi. 

*Góc  xây dựng:  

- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý. Vật liệu xây dựng (đồ chơi logo, đồ chơi lắp ráp, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis, 

gỗ…), vật liệu mỡ (những vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây dựng). 



- Rèn trẻ thực hiện mô hình theo sơ đồ đơn giản, biết xếp chồng từ 8-10 khối mà không bị ngã, biết thảo luận, 

phân công thực hiện 

*Góc văn học:  

- Chuẩn bị: tranh minh họa nội dung truyện “Sự Tích hoa hồng”, “Sự tích mùa xuân”. 

- Rèn bé tập kể lại truyện (phân vai nhân vật cùng bạn kể). 

* Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát về chủ đề “Tết-Mùa Xuân”. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ. 

- Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy theo bài hát. 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị: nguyên vật liệu tạo hình đa dạng, tranh xé dán hoa, các loại giấy khác nhau, mẫu bánh kẹo ngày tết. 

- Tâp trẻ tạo sản phẩm sáng tạo bằng nhiều nguyên vật liệu trẻ thích. 

* Góc học toán:  

- Chuẩn bị: Giấy metro, hồ, kéo, bút màu. Hình ảnh một số lọai rau củ quả trong tap chí, báo 

- Rèn kỹ năng phân loại (hoa cánh tròn- cánh dài; 5 cánh-nhiều cánh, tạo nhóm số lượng theo chữ số, làm bài tập 

cá nhân. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát, trò chuyện về thời tiết, các loại hoa mùa xuân 

-TCVĐ:  Bắt chước tạo dáng, Ném bóng vào rổ  

- Góc chơi cát nước: In khuôn, tưới cây, nhặt lá vàng, chơi với bóng, vòng, phấn. 

- Chơi với sỏi, cát, lá cành cây khô. 

- Chơi tự do với các đồ chơi mang trong lớp ra. 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

 

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói  quen  tốt  về  giữ  gìn sức khỏe: biết ăn rau, nhai từ tốn. 

- Cô nhắc nhỡ trẻ khi  ăn:"  Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau  trong  giờ ăn. Biết tự xúc vừa đủ 

khi ăn”. 

- Tập bé không chen lấn khi lấy nệm, xếp nệm ngay ngắn, tập bé bỏ nệm vào túi. 

- GDVSRM:  Bài 5->Em tập thói quen chải răng. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Tập bé hát các bài hát 

chủ đề “Tết-Mùa xuân” 

Đọc thơ “Tết đang 

vào nhà” 
Trò chuyện cùng trẻ 

cách “Chúc Tết” 

 

  

 


